
STT
Mã số chứng 

chỉ
Họ và tên Ngày sinh

CMND/CCC
D

Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00079787 Dương Viết Năng 14/01/1992 001092017419
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng 
đô thị

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

2 HTV-00079788
Nguyễn Thị 
Phương Thảo

28/08/1983 040183000366
Kỹ sư xây dựng - ngành 
Môi trường đô thị và khu 
công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

3 HTV-00005129 Lê Xuân Nghĩa 14/10/1990 012796718
Kiến trúc sư Kiến trúc 
công trình

Thiết kế kiến trúc công trình II

4 HTV-00004164 Nguyễn Cát Tùng 11/10/1985 001085000742 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng III

5 HTV-00079789 Võ Thị Bích Hạnh 09/11/1992 215237044
công nghệ kỹ thuật tài 
nguyên nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

III

6 HTV-00079790 Lê Thành Sơn 03/11/1986 281354627
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

Quản lý dự án III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông II

Quản lý dự án III

9 HTV-00079793 Bùi Lê Lan Phương 21/09/1994 285578329 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

10 HTV-00079794 Trần Sỹ Mạnh 04/07/1970 001070017310
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

11 HTV-00079795 Vũ Thị Phượng 19/10/1986 036186004092
Kỹ sư thiết bị điện- điện 
tử - Ngành Kỹ thuật điện

Thiết kế cơ - điện công trình II

12 HTV-00079796 Trần Thị Dung 21/01/1990 031712708
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Định giá xây dựng III

13 HTV-00079797
Hoàng Thị Hồng 
Thắm

19/03/1981 001181012214
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Định giá xây dựng III

15 HTV-00079798 Nguyễn Văn Trọng 05/11/1976 033076001797
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

16 HTV-00063624 Nguyễn Anh Tuấn 05/01/1979 001079018643
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

17 HTV-00079799 Nguyễn Lĩnh Nam 18/02/1989 201578106 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

18 HTV-00009477 Nguyễn Lê Nhân 24/02/1974 122230007
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

19 HTV-00009488 Nguyễn Viết Phong 22/12/1979 001079020208
Kỹ sư xây dựng đường 
bộ - Ngành Xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

20 HTV-00009500
Nguyễn Xuân 
Phương

13/10/1976 013005802
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

21 HTV-00079800 Lê Thị Thúy Hằng 24/11/1975 0111744047 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định Xây dựng

Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải - CTCP

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng CDCC

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao Thông Hà Nội

Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

03808500062615/10/1985Trương Thanh Tú7

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

HTV-00079791

HTV-00079792

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III - Đợt 12 năm 2019

(Kèm theo Quyết định số 51/2019/QĐ-VECAS ngày 06 tháng 12 năm 2019)

8
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

22506392402/08/1980Nguyễn Văn Lâm

14
Trương Hoàng 
Long

07/07/1991 001091019454HTV-00017109



22 HTV-00079801 Nguyễn Mạnh Tú 04/01/1982 037082000095
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

23 HTV-00079802 Lê Thiện Việt 03/08/1983 013223777
Kỹ sư tự động hóa thiết 
kế cầu đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

24 HTV-00079803 Dương Văn Phong 02/07/1987 001087024368 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

25 HTV-00079804 Trịnh Văn Thi 15/02/1980 111503437
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

26 HTV-00027419
Nguyễn Thanh 
Bình

04/09/1969 031069000184 Kỹ sư công nghệ hữu cơ Định giá xây dựng II

27 HTV-00066231
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

03/03/1987 025833880 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

28 HTV-00079805
Nguyễn Kiên 
Cường

19/05/1970 024864179 Kỹ sư công nghệ hữu cơ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

29 HTV-00079806
Nguyễn minh 
Thành

16/08/1978 001078001095
Kỹ sư công nghệ chế tạo 
máy - Ngành Cơ khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

30 HTV-00079807 Nguyễn Minh Thi 11/02/1967 100491120 Kỹ sư trắc địa mỏ Quản lý dự án II

31 HTV-00079808 Trịnh Quốc Tú 23/12/1980 022080002743
Kỹ sư Xây dựng công 
trình ngầm và mỏ

Quản lý dự án II

32 HTV-00079809 Trần Quang Sáng 10/06/1980 111462659
Kỹ sư  xây dựng công 
nghiệp và dân dụng

Quản lý dự án II

33 HTV-00011341 Tống Văn Bảy 18/09/1970 036070003657 Kỹ sư khai thác mỏ Quản lý dự án II

Quản lý dự án II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

35 HTV-00040216
Nguyễn Xuân 
Tuyên

30/10/1987 034087010121
Kỹ sư xây dựng công 
trình ngầm và mỏ

Quản lý dự án II

36 HTV-00005168 Trần Thị Hồng 17/02/1977 011996617
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

38 HTV-00055297 Hoàng Văn Chuân 20/09/1987 025293631
Kỹ sư Công nghệ Nhiệt – 
Lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

40 HTV-00055300 Phạm Văn Thuỳ 20/11/1985 035085002063 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

43 HTV-00055303 Hoàng Đình Nam 02/8/1989 186855434
Kỹ  sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

44 HTV-00055305 Nguyễn Đình Toản 24/10/1990 030090003207
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế cơ - điện công trình II

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST)

Ban Quản lý Dự án Chuyên ngành Mỏ than - TKV

Công ty CP TVTK Cầu lớn - hầm

34 Mai Hồng Ngọc

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

42 Võ Ánh Hồng 06/12/1982 012111554HTV-00055302

Kỹ sư kỹ thuật điều khiển 
và tự động hóa - ngành 
Điều khiển tự động

41 Trịnh Xuân Nam 25/02/1974 011670177
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

39 Ngô Ngọc Thuỷ 08/5/1989 012885352HTV-00055298

HTV-00055301

37 Lê Anh Hoàng 20/09/1987 012493734 Kỹ sư hệ thông điện

21/08/1983 100790918
Kỹ sư Xây dựng công 
trình

HTV-00079810

HTV-00055295

Công ty CP Đầu tư và Thiết kế kiến trúc Xây dựng Thăng Long



45 HTV-00055306 Nguyễn Hoài Nam 23/07/1990 001090017782
Kỹ sư kỹ thuật điện, điện 
tử

Thiết kế cơ - điện công trình II

46 HTV-00055309 Phan Tự Tùng 26/11/1989 125370774 Kỹ sư cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

47 HTV-00079811 Nguyễn Tiến Đạt 16/02/1992 001092001147
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

53 HTV-00055318 Phạm Đức Ba 06/8/1977 144861551
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

54 HTV-00055319 Mai Việt Hùng 07/07/1974 019074000035
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

55 HTV-00034846 Phan Nguyên Dũng 01/09/1984 183360795 Kỹ sư xây dựng xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

56 HTV-00079813 Phạm Văn Sơn 21/09/1981 012252934
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Quản lý dự án II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
nông nghiệp và phát triển nông thôn

II

58 HTV-00066233 Đào Hồng Hải 16/11/1979 001079017161
Kỹ sư Thiết bị công 
nghiệp hóa chất dầu khí - 
ngành công nghệ hóa học

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Định giá xây dựng III

60 HTV-00079815
Nguyễn Đình 
Dương

03/06/1994 125585622
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

61 HTV-00079816 Lê Trần Hưng 04/05/1987 173263598
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

63 HTV-00079817 Phan Văn Đạt 05/02/1987 240990788 Kỹ sư điện kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

64 HTV-00066244 Võ Hồng Thu 21/05/1989 331628887 Kỹ Sư Điện công nghiệp
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

Kỹ sư xây dựng 
 Ngành  Cấp thoát nước

59 Trần Thị Hoà 13/08/1983 001183032007
Kỹ sư máy thực phẩm - 
Công nghệ Thực phẩm

57 Trần Quang Thành 12/10/1988 001088027117HTV-00079814

HTV-00066234

62 Hồ Thông Minh 25/08/1978 089078000103HTV-00055296

CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC

Kỹ sư cơ khí động lực

Đoàn Duy Dương 17/02/1984 142154632 Kỹ sư công trình thủy lợi

51 Nguyễn Anh Văn 01/08/1987 131457784HTV-00066239

HTV-00066238

Kỹ sư  công nghệ kỹ 
thuật giao thông

52

Kỹ sư kinh tế xây dựng

50 Đoàn Duy Sơn 09/09/1992 142545122
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

49 Vũ Quang Định 19/05/1979 035079000517HTV-00055314

HTV-00055315

48 Đỗ Phương Diện 26/12/1978 025078000470
Kỹ sư điện - Ngành Điện 
nông nghiệp

HTV-00079812



65 HTV-00048868 Nguyễn Văn Cân 16/04/1961 168414573
Kỹ sư kinh tế Kinh tế vận 
tải

Đ  ịnh giá xây dựng II

66 HTV-00078020
Nguyễn Hồng 
Nhung

03/11/1989 C1497330 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý Dự án II

67 HTV-00079818 Hà Chí Luyện 18/01/1983 131605715 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý Dự án II

68 HTV-00078032 Cao Ngọc Đính 15/08/1973 011672705
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường

Quản lý dự án II

69 HTV-00079819 Nguyễn Văn Xông 12/05/1975 012193862
Kỹ sư chế tạo máy điện 
và thiết bị điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

70 HTV-00079820 Lê Công Tiến 02/09/1984 186150165
Kỹ sư Thiết bị điện – 
Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

71 HTV-00079821 Trần Quý Anh 11/11/1976 013319176 Kỹ sư Hệ thống điện Quản lý dự án II

72 HTV-00069141 Trương Văn Tùng 08/08/1986 024086000288 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

73 HTV-00039951 Trần Thanh Hà 01/04/1957 200704915 Kỹ sư Cấp thoát nước Quản lý dự án II

74 HTV-00079822 Phạm Minh Tuấn 24/03/1984 201492353 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình II

75 HTV-00079823 Dương Hưng Minh 20/02/1993 201668079 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình III

76 HTV-00079824
Huỳnh Thanh 
Trung

08/11/1981 205013635
Kỹ sư công nghệ thông 
tin

Thiết kế cơ - điện công trình II

77 HTV-00079825 Lưu Xuân Công 14/02/1976 121103384
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

78 HTV-00058345 Nguyễn Cao Kỳ 16/10/1989 212733463
Kỹ sư công nghệ nhiệt-
điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

79 HTV-00059927 Nguyễn Anh Vũ 20/05/1990 205528274
Kỹ sư công nghệ nhiệt -
điện lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

80 HTV-00079826 Trần Đình Định 02/07/1977 201357557
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án II

81 HTV-00059924 Nguyễn Văn Phước 28/08/1990 205381271
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

82 HTV-00074758
Nguyễn Minh 
Cường

21/02/1983 281181205
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án II

83 HTV-00079827 Phạm Huỳnh Trúc 26/08/1985 205252941
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

84 HTV-00066274 Đặng Minh Sang 18/05/1989 201582973
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

85 HTV-00075149 Lê Thành Nhân 13/02/1985 191535390 Kỹ sư Điện kỹ thuật
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

86 HTV-00079828 Nguyễn Tấn Lực 19/09/1993 230853365
Kỹ sư xây dựng công 
trình nông thôn

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

III

87 HTV-00079829 Tôn Thất Phụng 28/03/1978 201343803
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án II

88 HTV-00075172 Lê Anh Việt 25/10/1987 205267022
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án II

89 HTV-00079830 Lê Viết Nghĩa 30/10/1985 240924761
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

90 HTV-00079831 Võ Văn Khánh 02/09/1988 191624607
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm định Bắc Hải

Ban Quản lý dự án Lưới Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đà Nẵng - CDC ĐN

Công ty CP Đầu tư Xây dựng DACO

Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế và Xây dựng LUMI

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ TRHB



91 HTV-00077283 Trần Quang Hưng 05/03/1976 022785587 Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng II

92 HTV-00079832 Lê Khải Chương 20/06/1989 079089007777
Kỹ sư xây dựng kỹ thuật 
địa chính

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

93 HTV-00079833 Nguyễn Duy Tưởng 02/07/1991 215141398
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

94 HTV-00079834 Lê Quang Thạnh 20/07/1992 212595921
Cao đẳng công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

95 HTV-00079835 Lê Quang Tuấn 24/01/1992 183965681
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

96 HTV-00079836 Mai Thành Đôn 22/09/1989 212654915 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

97 HTV-00079837
Nguyễn Đức Minh 
Tuấn

19/08/1990 024473853 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

98 HTV-00079838
Nguyễn Duy Nhật 
Minh

16/10/1992 191738501 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

99 HTV-00079839 Phan Thành Luân 01/01/1988 311928114
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

100 HTV-00079840 Trần Tân Cường 01/01/1982 197090915 Cao đẳng cấp thoát nước
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

101 HTV-00079841 Nguyễn Công Bằng 01/07/1992 272087677 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

102 HTV-00079842 Huỳnh Ngọc Quyền 12/08/1988 212239392 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

103 HTV-00079843 Huỳnh Đức Thọ 04/06/1990 212689466
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

104 HTV-00079286 Nguyễn Đức Thiên 12/05/1984 221138191
Kỹ sư kỹ thuật Nhiệt – 
Điện lạnh

Thiết kế cơ - điện công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

106 HTV-00079845 Trần Thanh Tú 16/06/1986 221137121
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

107 HTV-00079846 Trần Hoài An 07/11/1977 201481830
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

108 HTV-00079847 Dương Văn Thái 09/12/1992 173077222
Kỹ sư xây dựng Dân 
dụng và Công Nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

109 HTV-00079848
TRỊNH NGUYỄN 
AN PHÚ

21/10/1981 092081001107
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

110 HTV-00075192 Võ Đình Quang 02/12/1983 212136838
Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Định giá xây dựng III

111 HTV-00079849 Đặng Văn Kiệt 07/03/1993 331682529 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình III

112 HTV-00079850 Phan Duy Phú 23/05/1988 024220306
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
cơ điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

II

Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Xây Dựng (C.I.C.O)

113 Lê Thanh Liêm 21/05/1975 211472493

105

HTV-00074350
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Bùi Đăng Khoa 24/03/1982 023482020
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

HTV-00079844



Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

Thiết kế cấp - thoát nước công trình II

115 HTV-00079852 Lê Thanh Sang 30/07/1992 250822110 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

116 HTV-00079853 Lê Minh Thy 05/09/1991 079091014115
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

Khảo sát địa hình III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

Quản lý dự án III

Định giá xây dựng III

119 HTV-00079854
Nguyễn Minh 
Thương

08/05/1983 301144146
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

120 HTV-00079855
Nguyễn Quang 
Minh

06/05/1982 272584562
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

121 HTV-00038099 Lê Văn Hiệp 26/08/1979 025887170
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

122 HTV-00079856 Nguyễn Văn Tuyên 23/03/1989 164328740
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
Điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

123 HTV-00079857 Đỗ Mạnh Huy 02/12/1989 250795911
Kỹ sư kỹ thuật điện, điện 
tử và viễn thông

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

124 HTV-00079426 Huỳnh Đình Phong 29/08/1988 312072953 Kỹ sư Điện- điện tử Thiết kế cơ - điện công trình II

125 HTV-00079858
Nguyễn Mạnh 
Dung

15/09/1990 024703172 Kỹ sư kỹ thuật nhiệt lạnh
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

126 HTV-00079859 Lê Bá Tiến Xuân 27/07/1990 052090000173
Kỹ sư  cơ khí kỹ thuật 
chế tạo

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Quản lý dự án III

128 HTV-00053133 Phan Hoàng Tuấn 06/05/1962 079062005425 Kỹ sư Thủy lợi
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

129 HTV-00053134
Nguyễn Hữu 
Quang

25/03/1974 023032144 Kỹ sư kỹ thuật công trình
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

130 HTV-00051318 Nguyễn Tấn Phong 24/10/1989 312005484 Kỹ sư điện-điện tử
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

131 HTV-00079861 Đặng Trần Đức 07/10/1990 215082870
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

132 HTV-00079862 Nguyễn Tấn Tài 03/08/1988 056088000060
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

133 HTV-00079863 Trịnh Tuấn Quyền 20/11/1990 024263884
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

134 HTV-00077393 Biện Văn Hòa 28/08/1974 025875199 Kỹ sư thủy lợi Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

Kỹ sư kỹ thuật Công 
trình xây dựng

Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình 625

Công ty TNHH Arcadis Việt Nam

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

135 Nguyễn Văn Quang 08/03/1990 272054150 Kỹ sư xây dựng

127
Nguyễn Cù Long 
Hải

13/02/1992 079092004263

HTV-00079851

HTV-00001182

HTV-00055325

HTV-00079860

HTV-00079864

17/04/1974 225016461 Kỹ sư xây dựng DD&CN

118 Nguyễn Minh Chí 16/01/1992 334546510 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng

117 Lê Kim Châu

114 Trần Hùng Phú 08/07/1989 215103313



Khảo sát địa hình III

136 HTV-00077223 Võ Quốc Hùng 23/10/1978 025945182
Kỹ sư kỹ thuật Xây dựng 
Công trình

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

137 HTV-00079865 Nguyễn Văn Quang 05/05/1991 271993940
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

138 HTV-00079866 Trần Xuân Đoài 02/01/1987 271908944 Kỹ sư Xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

139 HTV-00079867 Ngô Đình Tùng 25/09/1989 225401510
Kỹ sư xây dựng cảnh và 
công trình biển

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

140 HTV-00056499 Võ Minh Thành 10/06/1991 215227737
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

141 HTV-00079868 Phạm Đức Toàn 15/02/1992 230807692 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

Thiết kế kiến trúc công trình II

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Quản lý dự án II

Thiết kế kiến trúc công trình II

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

144 HTV-00079871 Nguyễn Bá Đại 09/10/1991 173739611
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
biển

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

145 HTV-00061585 Phan Văn Thanh 27/03/1989 215105296
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

146 HTV-00002981 Vũ Văn Duy 10/10/1970 225448631 Kỹ sư công trình thủy lợi
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

147 HTV-00052309 Lê Hồng Thu Nhi 02/01/1969 023912942 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng II

148 HTV-00038119 Nguyễn Hoàng Sơn 20/03/1991 191714379
Kỹ sư Kỹ thuật năng 
lượng và môi trường

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

149 HTV-00079872 Vũ Quốc Bảo 27/01/1989 024193772 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

150 HTV-00059965
Nguyễn Văn 
Cường

10/11/1990 215120579 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

151 HTV-00066305 Đỗ Hiếu Thuận 15/04/1991 025850307 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng II

152 HTV-00066307 Dương Tuấn Anh 24/10/1991 341464773
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng (Xây dựng dân 
dụng và Công nghiệp)

Định giá xây dựng II

153 HTV-00079873 Lê Xuân Hùng 08/08/1992 230914735 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

154 HTV-00079874 Phan Kim Anh 05/12/1992 362378768
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Định giá xây dựng III

155 HTV-00079875 Đặng Thị Thu 10/10/1992 164451418
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
giao thông

Định giá xây dựng III

156 HTV-00079876 Hồ Minh Tín 25/04/1993 215267678 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

157 HTV-00079877 Võ Đình Tuấn 26/07/1989 077089001455 Kỹ sư  kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III

158 HTV-00031849
Nguyễn Ngọc 
Thương

26/05/1992 024965322
Kỹ sư Xây dựng 
DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

II

159 HTV-00013280
Nguyễn Thiên 
Thanh Tùng

14/02/1990 241174553 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

160 HTV-00079878 Võ Thành Hoan 01/01/1992 221325281
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3

Công ty TNHH Arup Việt Nam

Công ty TNHH VinaQS

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư thiết kế và dịch vụ dự án Thục Trang Anh

Kiến trúc sư142 Đỗ Thị Hiền 22/02/1986 025444832

Kiến trúc sư

HTV-00079869

HTV-00079870143 Nguyễn Đức Long 19/05/1988 025908802



Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

Thiết kế cơ - điện công trình II

Định giá xây dựng II

162 HTV-00020221 Ngô Văn Khi 17/10/1984 025993043 Kỹ sư công trình thủy lợi
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

163 HTV-00079879 Lê Văn Mười 11/08/1977 211532036 Kỹ sư Hệ thống điện
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

164 HTV-00057392
Nguyễn Trọng 
Nghĩa

12/4/1989 341420107
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng- ngành 
xây dựng DD&CN

Định giá xây dựng II

165 HTV-00057393 Trần Trí 16/11/1987 231194836 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng II

166 HTV-00054048 Phạm Như Hợp 15/10/1980 221033103
Kỹ sư cơ khí động lực tàu 
thủy - Ngành Kỹ thuật cơ 
khí

Thiết kế cơ - điện công trình II

167 HTV-00079880 Nguyễn Văn Điền 05/01/1992 215216279
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Định giá xây dựng II

168 HTV-00069426 Đặng Ngọc Toàn 30/10/1987 221166460 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - 
công nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ 
thuật

III

161 Lê Hiểu Trung 12/11/1986 211800546
Kỹ sư công nghệ Nhiệt – 
Lạnh

Công ty Cp Xây dựng Thương mại Tia Mặt Trời

HTV-00066335

169 Phan Hoài Trân 17/04/1992 215273146 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựngHTV-00079881

Công ty Cổ phần Xây dựng A.S.D

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng HALO




